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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy
( từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 03 năm 2023)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (ST, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Hình thức đã cai nghiện
	Tái nghiện

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đinh Trọng Lực
	1994
	
	Thôn Tiêu Hạ Nam, Tiêu Động
	035094001279
	9/12
	Bố: Đinh Bá Thuận
Mẹ: Vũ Thị Nhỉ
	Ma túy đá
	
	
	Cai nghiện tự nguyện
	

	2
	Trần Văn Toán
	1982
	
	Thôn 1, An Nội
	035082006543
	LĐTD
	Bố: Trần Văn Lê
Mẹ: Nguyễn Thị Tám
Vợ: Lê Thị Thúy
	Heroin
	TA: 04
CSGD,TGD:01
CNBB: 1
	CAX lập hồ sơ sưu tra để quản lý
	
	

	3
	Nguyễn Ngọc Thắng
	1989
	
	Văn phú, Bình Mỹ
	
	Tự do
	Bố: Nguyễn Văn Thái
Mẹ: Trần Thị Thành
	Heroin
	x
	Sưu tra
	CNBB
	

	4
	Phạm Văn Biên
	1978
	
	Thôn đội 2, Hưng Công
	035078003227
	Tự do
	Bố: Phạm Văn Phong
Mẹ: Bùi Thị Duyên
Vợ: Nguyễn Thị Qúy
	Heroin
	
	
	CNBB
	

	5
	Lương Kim Thành
	1979
	
	Thôn dân khang ninh, tràng an
	035079001460
	LĐTD
	Bố: Lương Kim Thọ
Mẹ: Nguyễn Thị Chín
Vợ: Trần Thị Hạnh
	
	02 tiền án
	
	CNBB
	

	6
	Trần Tất Định
	1980
	
	Thôn An Phong, An Ninh
	
	LĐTD
	Bố: Trần Tất Đĩnh
Mẹ: Trần Thị Tỉnh
Vợ: Trần Thị Thảo
	
	01 TS
	
	
	

	7
	Bùi Văn Trang
	1985
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035085013581
	LĐTD
	Bố: Bùi Tiến Sâm
Mẹ: Nguyễn Thị Thay
	Heroin
	
	
	CNBB
	

	8
	Trần Như Hải
	1989
	
	Thôn đội 1, Ngọc Lũ
	035089003919
	Lao động tự do
	Bố: Trần Như Giáp
Mẹ: Nguyễn Thị Sớm
Vợ: Vì Thị Nga
	Heroin
	
	
	Cai nghiện bắt buộc
	

	9
	Trần Mậu Dân
	1978
	
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	035078007620
	Lao động tự do
	Bố: Trần Mậu Toàn
Mẹ: Phạm Thị Thuận
Vợ: Trần Thị Nụ
	Heroin
	
	
	Cai nghiện bắt buộc
	

	10
	Trần Đình Ngữ
	1969
	
	Thôn đội 4, Ngọc Lũ
	035069009539
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đình Luận
Mẹ: Phạm Thị Sáng
	Heroin
	
	
	Cai nghiện bắt buộc
	

	11
	Trần Mậu Đắc
	1980
	
	Thôn đội 4, Ngọc Lũ
	035080009257
	Lao động tự do
	Bố: Trần Mậu Được
Mẹ: Quách Thị Hạnh
Vợ: Phạm Thị Sen
	Heroin
	
	
	Cai nghiện bắt buộc
	

	12
	Trần Văn Hưng
	1971
	
	Thôn đội 4, Ngọc Lũ
	035071002128
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đức Long
Mẹ: Phạm Thị Ngọ
Vợ: Hoàng Thị Thu
	Heroin
	
	
	Cai nghiện bắt buộc
	

	13
	Trần Đắc Cường
	1974
	
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	035074006273
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đắc Nhâm
Mẹ: Phạm Thị Phương
Vợ: Trần Thị Thắm
	Heroin
	
	
	Cai nghiện bắt buộc
	

	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Bình Lục,ngày 14 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP
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